
CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN
“Siro Bổ phổi 240ml”

Tỷ lệ : 75%
  

~Trẻemtừ10-15tuổingâyuống 2lần,mỗi
on 702 04e9/9533403239/2233:9Asvvvb xã lần15ml.

~Trẻ emtừ4-10tuổingày uống2lần,mỗi
lần 10ml.

~ Trẻ emtừ 1-4luổingàyuống 2lần, mỗilần

     

   

     

      
   
   
    

   
  
   
     

 

Tĩnhdấubạcha (OleumMenthaearvensis) .
5ml.

AddBerude(Acdơm Beuoloom) . me Uốngvớinướcsôiđểnguội.

Mentol (Mehotm)..................005g CHỐNGCHỈĐỊNH

Đườngtrắng(Saccharum) 216,009 Trẻ em dưới 1 tuổi, phụ nữ có thai, người

Ethanol50% (Efhanolum) vse 27,501 bệnhtiểuđường, ngườimẫn cảmvớimột

    
Nướcuống đượcvd. (Aquapotabils) ......240m! trongnhữngthànhphần củathuốc.

CÔNG NĂNG - CHỦ TRỊ THẬN TRỌNG

Công năng: Nhuậnphế,chỉkhái. Thậntrọngkhidùngchongười Ïa chảy.

Chủ bị: bắcdị hogó, bọlâu ngây, BỘm ĐỂXA TAM TAYTRE EM
đặc,rátcổ,ráocổ. ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNG

BẢOQUẢN:Nơkhó,dưới30°C TRƯỚCKHIDÙNG

      

 
 

 

00$0SAN XUAT DONG DƯỢC VIỆT LINH

số 08 Nguyễn Huy Tưởng- Thanh Xuân Trung

hXuận.- Ha Sf |
Quận Than SN Jaye’,
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https://trungtamthuoc.com/



CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN
“Nhãn Siro Bổ phổi 240ml”

Tỷ lệ : 170%

lenne seotss MALL |lldị||
BẢOQUẢN: :Cáicánh(Radix Pityoodigrandfioi).......300g
Nơikhô, dưới30°C 0 Machmon(RadixOphiopogonisjaponici) . . 12,50g

Tádược:
ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM 2 Ƒ Tình dầu bạc hà (Oleum Menthae arvensis). 0.05ml

ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG v \ AcidBenzoic (AcidumBenzoicum)....... . 0;

TRƯỚC KHI DÙNG / : a

NSX: 4 VN Ethanol50%(Ethanolum)..... .

Số LSX: = Su soeOg Sie (Aces poem)
Sản xudttg COSOSANXUẤTĐÔNGDƯỢCVIỆTLINH

HD: ‘BC:96NguyễnHuy Tưởng,ThanhXuân,HàNội Tel: 04-3557 T330

 

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 201...

€Ơ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

Số 96 NguyễnHuy Tưởng - Thanh Xuân Trung

Quan Thanh Xuan aNd

Ngé Guin Vier

 

  

https://trungtamthuoc.com/



CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN
“Siro Bổ phổi 100ml”

Tỷ lệ : 100%

 

 

   

 

   
       “VN sac X.”NENEEJsieu.7

LIỀUDÙNG-CÁCHDÙNG.

Lụ

^? re

ore ~Ngườilớnngàyuống2lần,mỗilần 25ml.NIILT II The hi20ml.

~Trẻemtừ 10-15tuổingàyuống2lần,mỗi
lần 15ml.

~Trẻemtừ4-10tuổingày uống 2lần,mỗi
aoe Á f in t0mi,

~ Trẻemtừ 1-4tuổingàyuống 2lần,mỗi
lần5ml.

Uốngvớinướcsôiđểnguội.
CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Trẻemdưới 1tuổi, phụnữcóthai,người

   

 

  
  
        
  
    

      
    

    
  
      

 

   

 

  

 

Tính đầu bạc hà (Oleum Menthae arvensis)

"....ẻỐ0,02m! : Ụ thal,

AcidBenzoic(AcidumBenzoicum).. 0,209 bệnh liêuđường,ngườimẫn cảm vớimột

Menthol (Metholum)..............0,02g trong nhữngthànhphầncủathuốc.

 

Đườngtrắng (Saccharum)...........90.00g THAN TRONG

Ethanol 50% (Ethanolum).......... 11,45ml Thantrong khidùngcho người Ïa chảy.

Nước uốngđượcvề. (Aqua potabilis) 100m! BẢO QUẢN
CÔNGNĂNG-CHỦ TRỊ Nơikhô, dưới 302C

Côngnăng:Nhuậnphế,chỉkhái.

=F 2 - Chủtị: Cácchứnghogiỏ, holâungây, dam = : a DEXA TAMTAY TREEM
Trị các chứng ho gió, ho đặc,ráicổ,ráocổ. Trị các chứng ho gió, ho ĐỌCKỸ HƯỚNG DẪN SỬDỤNG     F > x . z 2 ˆ BS ` y z « `

lâu ngày, đờm đặc, rát cô, lâu ngày, đờm đặc, rát cô, TRƯỚCKHI DÙNG

ráo cô. ráo cô.
 

  
Hà Nội, ngày.......tháng.......

  
CƠ §Ở §ẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 96 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuân Trung

Quận Thanh Xuân - Hà Nội   

Nyt 02⁄0 Wet

https://trungtamthuoc.com/



CƠ SỞ SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

MẪU NHÃN DỰ KIẾN
“Nhãn Siro Bổ phổi 100ml”

Tỷ lệ : 170%

Tá dược:
Tinh dau bac ha (Oleum Menthae arvensis)

BAO QUAN: luinànfobrDylironbiO
Njhôdướđ3CO EG  "ởỦ99—.............TH520g

ĐỂ XA TẦM TAY TRẺ EM VIETLINH \ 4
ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 24 ae festtomeel(tteen

TRUGC KHI DUNG / ý TH ae
NSX: 7 ị Ethanol 50% (Ethanolum) ............ 11,45ml
Bể Ly ẳ : . Nutéc uéng duge vd. (Aqua potabils) 100ml

HD: = - Sảnmái tạ:CƠ SỞSẲNXUẤTĐÔNGDƯỢCVIỆT LINK
* ĐC:$8NguyễnHuy Tường,ThanhXuân,HàNộ "Ta:0357.7510

 

Hà Nội, ngày ....... tháng ....... năm 201...

  | e0§ỞSAN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH

| số g8 Nguyễn Huy Tưởng - Thanh Xuan Trung
    

Nt 02 7

https://trungtamthuoc.com/



HƯỚNG DẪN SỬ DỰNG
SIRO BO PHOI

1. Dang bao ché: Siro.
2. Thành phần cho một đơn vị đóng gói nhỏ nhất: Chai 240ml.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

STT Thành phần (INN) Khối lượng

1 | Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae) 12,5 gam (Mười hai phây năm gam)

2_ |Bọ mắm (Herba Pouzolziae) 30 gam (Ba mươi gam)

3 |Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 2,75 gam (Hai phay bây nhăm gam)

4 | Tran bi (Pericarpium Citri reticulatae 4,25 gam (Bốn phây hai nhăm gam)

perenne)
5_ | Cát cánh (Radix Platycodi srandiflori) 3,0 gam (Ba gam)

6 |Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici) | 12,5 gam (Mười hai phay nam gam)

Ta duge:

7 | Tinh dau bac ha (Oleum Menthae arvensis)| 0,05 ml (Khong phây không năm mililit)

8 | Acid Benzoic (Acidum Benzoicum) 0,5 gam (Khéng phay nim gam)

9 | Menthol (Metholum) 0,05 gam (Không phây không năm gam)

10 |Đường trăng (Saccharum) 216 gam (Hai trăm mười sáu gam)

11 | Ethanol 50% (Ethanolum) 27,5 ml (Hai mươi bây phẩy năm mililit)

12 |Nước uông được (Aqua potabilis) Vừa đủ 240ml

3. Công năng- Chủ trị: Wr
+ Công năng: Nhuận phế, chỉ khái. \ jf

+ Chủ trị: Các chứng ho gió, ho lâu ngày, đờm đặc, rat cổ, ráo cổ.

4.Chống chỉ định, thận trọng:

* Chống chỉ định:
Không dùng cho trẻ em dưới l tuổi, phụ nữ có thai, người bệnh tiểu đường, người mẫn

cảm với 1 trong những thành phần của thuốc.
* Thận trọng: Thận trọng khi dùng cho người ỉa chảy.

5. Tác dụng không mong muốn: Chưa có báo cáo.

6. Liều dùng-Cách dùng:
+ Người lớn ngày uông2 lần, mỗi lần 25ml.
+ Từ 15-18 tuôi ngày. uống 2lần, mỗi lần 20ml.
+ Trẻ em từ 10-15 tuôi ngày uống 2 lần, mỗi lan 15ml.

+ Tré em tir 4-10tudi ngày uông 2 lần, mỗi lần 10ml.
+ Trẻ em từ 1-4 tuổi ngày uống 2 lần, mỗi lần 5mI.

Uống với nước soi để nguội.
7. Kiêng cữ ăn uống khi dùng thuốc:

Không ăn măng, rau muông, không uống nước đá, tắm nước lạnh khi dùng thuốc.

8. Sử dụng cho phụ nữ có thai hoặc cho con bú: Không sử dụng cho phụ nữ có thai.

9. Tác động của thuốc khi lái xe và vận hành máy móc: Thuốc thường không gây ảnh

hưởng.

10. Tương tác với các thuốc khác và các dạng tương tác khác: Chưa có báo cáo.

11. Quá liều và xử trí: Khi dùng thuốc quá liều có thể gặp một số tác dụng phụ. Sử dụng

đúng liều các tác dụng phụsẽ hết.

12. Hạn dùng: 24 tháng kể từ ngày sản xuất.

 

https://trungtamthuoc.com/



13. Bảo quản: Nơi khô, dưới 30°C
14. Tiêu chuẩn chất lượng: Đạt TCCS.

15. Trình bày: R
Hộp 1 chai x 240ml và 01 tờ hướng dân sử dụng.
Hộp I chai x 100ml và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.

Chú ý:

Thông báo cho bác sỹ tác dụng không mong muốn gặpphải khi sử dụng thuốc.
Đểxa tầm tay trẻ em - Đọc kỹ hướng dẫn sử:dụng trước khiding.

Néu can biết thêm thong tin xin hỏiý kiến của thây thuốc.

CƠ SỞ SÁN XUÁT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
96 Nguyễn HuyTưởng, phường Thanh Xuân Trung, V

quận Thanh Xuân, Hà Nội ụ #
Điện thoại: 043.5577330. Fax:

là Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2011
Chủ cơ sở đăng ký thuốc

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

CO §Ở SẢN XUẤT ĐÔNG DƯỢC VIỆT LINH
Số 38 Nguyễn Huy Tưởng- Thanh Xuân Trung

QuậnThanh Xuân - Hà Nội

  

  

 

 

Nye 772 CEL

https://trungtamthuoc.com/


